School: Long Bien Secondary School
Grade: 9
FORM OF REVIEW SHEET FOR UNIT 1
Topic: Local environment
I. VOCABULARY

1. Pronunciation + Stress

- Stress on content words in sentences.
- Stress on words.
2. Part of speech 
1. attract (v): thu hút, hấp dẫn.

attraction (n): sự hấp dẫn, điểm hấp dẫn.
attractive (a): hấp dẫn.
2. history (n): lịch sử.
historical(a): thuộc về lịch sử.
historic (a) : lâu đời, cổ kính.
3. tradition (n): truyền thống.

traditional (a): thuộc về truyền thống.

traditionally (adv)
4. embroider (v): thêu.
embroidery (n): nghề thêu.
5. paint (v): vẽ, quét sơn.
painting (n): bức tranh.

6. culture (n):  văn hóa.

cultural (a): thuộc về văn hóa.

7. craft(n): nghề thủ công.
craftman (n): thợ làm nghề thủ công.
handicraft (n): hàng thủ công, đồ thủ công.

8. collect (v): sưu tập.

 collection (n): sự sưu tập.

9. interest (n): sự thích thú, điểm thu hút.

interested (a): thích thú.

interesting (a): thích thú.

10. entertain (v): giải trí.

entertaining (a): có tính chất giải trí.

entertainment (n): sự giải trí.

11. art (n): nghệ thuật.

artist (a): nghệ sĩ.

artisan (n): nghệ nhân.

12. poem (n): bài thơ.

poetry (n): thơ ca.

poetic (a): thuộc về thơ ca.
II. GRAMMAR
· Complex sentences
(And, or, but, so, therefore, however, because, although, inspite of,  )

Những từ nối : AND, OR, BUT, SO còn được gọi là tập hợp liên từ (co​ordinating conjunctions): được dùng nối hai từ, hai cụm từ hay hai mệnh đề cùng loại, chức năng hay cấu trúc .

1.   AND : dùng thêm thông tin bổ sung (additional ideas),
E.g.: This appliance is modern and economical. (adj. + adj).

His father is a doctor and he works in a hospital. (clause + clause)

2.    OR : diễn tả sự chọn lựa.
E.g.: Do you study Maths or Chemistry? (Bạn học toán hay lý)

Does he live in the city centre or in the suburbs? (Anh ấy sổng ở trung tâm thành phố hay ở ngoại ô?)

*     OR ELSE ( nếu không) : diễn tả điều kiện,

E.g.: You hurry or (else) you'll be late for the bus? (Bạn nhanh lên nếu không bạn sẽ trễ xe buýt.)

3.    BUT : nối hai ý tương phản nhau,
E.g.: He’s fat but his brother isn't. (Anh ấy mập nhưng anh của anh ấy thì không.)

That man is famous but humble. (Người đàn ông đó nổi tiếng nhưng khiêm tốn.)

4.    SO (vì thế, do đó) : diễn tả hậu quả.
E.g.: He’s busy, so he can’t help you. (Anh ấy bận, nên không giủp anh được.)

The test was easy, so most of the pupils could do it. (Bài thi dễ, do đó đa số học sinh làm được.)

5.    THEREFORE - HOWEVER : trạng từ (adverbs).
THEREFORE (do đó, vì thế) : đồng nghĩa với so, chỉ hậu quả

E.g.: He’s busy ; therefore he can’t help you. (Anh ấy bận; nên anh ấy không thể giúp bạn được.)

He's at a meeting now; therefore he can’t answer your phone.

He’s busy. Therefore he can’t help you. He’s busy. He, therefore, can’t help you.

Chú ý: THEREFORE có thể theo sau dầu phẩy (,) (a comma), dấu chấm phẩy (;) (a semi-colon) hoặc dấu chấm câu (a period) hoặc sau chủ từ.

6. HOWEVER (tuy nhiên): diễn tả sự tương phản, đồng nghĩa với BUT nhưng luôn luôn nối liền hai mệnh đề.

E.g.: He’s over seventy; however, he's still active. (Ông ấy trên 70, tuy nhiên ông còn linh hoạt.)

It’s raining hard; the game is, however, going on. (Trời  đang mưa to; tuy nhiên trận đấu vẫn tiếp  tục).

7. BECAUSE (bởi vì) + S + V  

   BECAUSE of + N / V – ing 

I go to bed early because it is rain  

I go to bed early because of raining

8. THOUGH / ALTHOUGH/ EVEN THOUGH + S + V …(mặc dù)

IN SPITE OF/ DESPITE + N / V – ing/ the fact that + clause

Although the weather was bad, I went out with my friends.

In spite of the bad weather, I went out with my friends.

Notes:Because - Because of: bởi vì
Though / Although - Despite / In spite of: mặc dù

Trước tiên chúng ta hãy cùng nhắc lại khái niệm mệnh đề:
 - Để là một mệnh đề phải có 2 điều kiện: Chủ ngữ (S) và động từ chia thì (V).
Ví dụ:
+ "I like it" hay "She likes it" là một mệnh đề vì nó đủ 2 điều kiện có (S) và (V) chia thì.
+ "She slept" cũng là một mệnh đề vì nó đủ 2 điều kiện có (S) và (V) chia thì.
Ngược lại nếu một cụm từ mà không đủ cả 2 điều kiện ở trên thì không phải là mệnh đề mà ta chỉ gọi nó là cụm từ mà thôi.
Trở lại bài học của chúng ta quy tắc chúng các bạn cần nhớ là

- Theo sau Because, Though, Although là một mệnh đề (tức là theo sau 3 chữ này phải có "S" và "V").
 - Theo sau Because of, Despite, In spite of không được là một mệnh đề, mà là một danh từ, cụm danh từ, danh động từ.
QUY TẮC CHUYỂN TỪ "BECAUSE" SANG "BECAUSE OF".
Như vậy theo quy tắc trên khi  chuyển từ Because sang Because of ta phải làm sao cho không còn mệnh đề nữa bởi vì theo sau Because of không được là một mệnh đề. Chúng ta phải đi tìm một danh từ, cụm danh từ, danh động từ bỏ vào đó.
Nhìn phía sau Because (câu đề)
Thấy có "there, to be" thì bỏ.
1. Nếu thấy 2 chủ ngữ giống nhau thì bỏ chủ ngữ gần Because, động từ thêm "ing".
E.g: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.
=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.
2. Nếu thấy chỉ còn lại danh từ thì chỉ việc giữ lại danh từ mà dùng.
E.g: Because there was a storm, ... => Because of the storm, ...
- Sau khi bỏ "there", bỏ "to be" (was) chỉ còn lại danh từ => chỉ việc lấy mà dùng.
3. Nếu thấy có danh từ và tính từ thì đưa tính từ lên trước danh từ, còn lại bỏ hết.
E.g: Because the wind is strong, ... => Because of the strong wind, ...
- Sau khi bỏ "to be" (is) thấy có danh từ và tính từ nên ta chỉ việc đưa tính từ lên trước danh từ.
4. Nếu thấy chỉ có mình tính từ => đổi nó thành danh từ
E.g: Because it is windy, ... => Because of the wind, ...
5. Nếu thấy có sở hữu lẫn nhau => Dùng danh từ dạng sở hữu
E.g.: Because I was sad, .... => Because of my sadness, ...
E.g.: Because he acted badly, ... => Because of his bad action, ... (trạng từ đổi thành tính từ)
- Trong 2 ví dụ trên ta thấy có sự sở hữu: I + said => my sadness; he + act => his action nên ta dùng sở hữu. Nếu có trạng từ các em nhớ chuyển nó thành tính từ

Cách cuối cùng các bạn có thể dụm cụm "the fact that" đặt vào trước mệnh đề để biến mệnh đề đó thành một "danh từ" là có thể sử dụng cho bất kì trường hợp nào. Tuy nhiên cách này chỉ nên dùng khi các bạn bí quá, áp dụng các bước trên mà không làm được.
E.g. Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is tall, ...
CÁC CHUYỂN TỪ THOUGH / ALTHOUGH SANG DESPITE / IN SPITE OF:
- Các bạn làm tương tự các bước chuyển từ Because sang Because of:
E.g: Although Nam is tall, he cannot reach the book on the shelf. 
Despite / In spite of being tall, Nam cannot reach the book on the shelf.
· Part 3: Useful expressions: 
· “As far as I know”  -   “I see”         

· “Wow.”
· “Sure.”

· “Fantastic.”

· “That’s great”.
III. EVERYDAY ENGLISH
1. “As far as I know Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages of Ha Noi, right?”- “Right”
2.  “I’ve been to a conical hat making village in Hue.” - “Cool”.
3. “Do you think that the various crafts remind people of a specific region?” – “Sure.”
4. “Thank you very much for the interview.” – “You are welcome.”
TEST FOR UNIT 1
I. MULTIPLE CHOICES: 40 questions

PART 1: PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. attraction            B. surface                        C. lacquerware              D. artisan

Question 2: A. weave                 B. treat                            C. deal                           D. drumhead

Question 3: A. sculpture              B. lantern                        C. pottery                     D treat
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Question 4: A. remind
         B. embroider

    C. preserve 
         D. craftsman

Question 5: A. pottery
         B. village

    C. experience
          D. product 

PART 2: VOCABLARY AND GRAMMAR & EVERY DAY ENGLISH
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 
Question 6: The four-ton statue of hero Tran Vu, _____1667, still stands in Quan Thanh Temple.

     A. cast                    B. casting                 
C. to cast                         D. to be vast

Question 7: In 1990, due to the change of the economic situation , Dong Ho paintings were difficult to sell  and many _____________quit their job.

     A. craftsmanship      B. craft unions               C. craftsmen                    D. crafts

Question 8: She turned _____________the new job in New York because she didn’t want to move.

      A. on
    
   B. down

            C. off


       D. up

Question 9: Making rice paper_____________jobs and income for many locals, help many families out of poverty and become well off.

     A. keeps                 B. gets                         
C. applies for                   D. creates

Question 10: You have to read the instruction before making models

     A. look up

  B. look through
   
C. look for
                    D. look up

Question 11: The city has recently set _____________a new library in the West Suburb

     A. off

   B. up


   C. out

         D. on

Question 12: You should  _____________ the shoes when coming into the Japanese houses

     A. take off
  B. put on 

  
 C. get off 

         D. take on

Question 13:  The flower was _____________out of a single piece of valuable wood.

     A. carved               B. moulded                          C. cast                             D. given

Question 14: He works as a/ an _____________in his uncle’s workshop.

     A. attraction
  B. artisan
                          C. embroider                 D. teacher

Question 15: Those handicrafts may face the challenges of losing their _____________
     A. authenticity
   B. sculpture
               C. craft                         D. designer

Question 16: How many _____________of leaves does a Hue’s conical hat have?

     A. surface
               B. layers
                          C. frames                      D. pieces

Question 17: I know some interesting tourist _____________in the city that you would love to visit.

     A. sculptures
    B. attractions
                C. handicrafts              D. villages

Question 18: The car has been _____________ in clay.

     A. moulded
    B. woven
                           C. embroidered            D. knitted

Question 19: Local people often sell_____________like bracelets, scarves and hats to tourists.

     A. lacquerware
     B. artisans
                            C. handicrafts              D. conical hats
Question 20: The company is going to close .................... one of its stores due to reduced sales.

     A. on
                B. to
                            C. down                        D. off
Question 21: I love going to this place _____________ it’s the quietest place in the city.

     A. so                       B. though
                             C. so that
                        D. as

Question 22: They keep changing the decoration of the shop ________they can attract more young people.

     A. so that                 B. because                              C. although                     D. when

Question 23: _____________ she’s young, she’s the most famous artisan in the village.

     A. When                 B. Although
              C. Whereas                      D. In order to

Question 24: _____________a majority of Vietnamese mall and medium enterprises do not have in house designers or specialized design staff, they have to hire freelance designers.

   A. While                      B. Since                          C. Due to                          D. Despite the fact

Question 25: Nowadays Tan Chau artisan can produce silk of multiple colour ____________they can meet customer's demands.

   A. so                            B. so that                          C. but                              D. in order

Question 26: We couldn’t sleep last night _________the noise next door.

  A. although                  B. since
                         C. because                          D. because of

Question 27:  He worked hard ______ they could pass the final examination.

  A. since                         B. because
              C. in case                            D. so that

Question 28: We have to start early ___________ we won’t be late.

   A. so that                    B. that 
                         C. because                          D. because of

Question Top of Form

2922222 29: Make sure your bags are tagged _____you can identify them later.
   A. so that                      B. in order to                    C. in order not to              D. in order not that

Question 30: I’m thinking with pleasure about the weekend!

   A. looking forward     B. looking forward to          C. looking                        D. looking up

Question 31: I will phone you _____________we arrive at Da Lat.

   A. if                             B. as soon as                  C. while                                  D. before

Question 32: _____________the bad weather, they went on a trip to Cuc Phuong National Park.

    A. Because                B. Despite of                  C. In spite of                           D. Although

Question 33: They continued walking toward the village_____________they were very tired.

   A. since                       B. as                              C. although                             D. despite

Question 34: “I’ve been to Bat Trang pottery village many times”.  - _____________
  A. Cool                        B. Good job                    C. Sure                                  D. Right

Question 35: _____________Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages in Ha Noi, right?

 A. Thanks to.              B. According to.           C. As far as I know                   D. Do you know
PART 3: READING

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.


In the Mekong Delta, Long Dinh village of Tien Giang province is famous for its traditional craft of weaving flowered mats. The mat’s high quality makes them popular domestically, and they are also exported to markets worldwide including Korea, Japan and America.


In spite of its well-established reputation for this traditional craft, mat weaving only started here some 50 years ago. It was first introduced by immigrants from Kim Son, a famous mat weaving village in the northern province of Ninh Binh. However, the technique of weaving sedge mats in Long Dinh, as compared with other places in the South, is somewhat different. Long Dinh branded mats are thicker and have more attractive colours and patterns.


Weaving sedge mats is similar to growing rice. Long Dinh mat production mainly occurs during the dry season, from January to April. Weavers have to work their hardest in May and June, otherwise, when the rainy season starts in July, they will have to put off finishing their products till the next dry season. No matter how much work it requires, Long Dinh mat producers stick with this occupation, as it brings a higher income than growing rice.


This trade provides employment for thousands of local labourers. At present, nearly 1,000 households in Long Dinh village live on weaving mats. To better meet market demands, Long Dinh mat weavers have created more products in addition to the traditional sedge mats. Particularly, they are producing a new type of mat made from the dried stalks of water hyacinth, a common material in the Mekong Delta.


Thanks to the planning and further investment, the mat weaving occupation has indeed brought in more income for local residents. Their living standards have improved considerably, resulting in better conditions for the whole village.
Question 36:
In order to meet market demands, artisans in Long Dinh
 

.

A. try to produce various types of products           
B. stop producing the traditional sedge mats
C. produce new Products from rare material             
D. for thousands of local labourers

Question 37: We can infer from the sentence “Weaving sedge mats is similar to growing rice” that
 

.

A. both bring similar income                                     
B. both occur at the same time

C. both depend on weather conditions                   
D. both occur on the same land

Question 38:
Despite difficulties, people in Long Dinh try to follow the craft because 

.

A. they can make the techniques of weaving different        
B. they can earn more money than growing rice

C. they can have jobs in the rainy months                            
D. they can go to Korea, Japan and America

Question 39:
We can infer from the passage that 


.

A. the craft contributes much to the village economy

B. most of the households in Long Dinh village live on weaving mats

C. the new technique makes labourers work in the dry season

D. Long Dinh mat production is only well-known in foreign markets

Question 40: All of the following are true about the craft in Long Dinh EXCEPT that 

.

A. the techniques are a little bit different from those in other regions

B. the mats have more attractive colours and designs

C. it has the origin from Kim Son, Ninh Binh

D. it has had the reputation for more than 50 years 
II. CONSTRUCTED RESPONSE: 10 questions

PART 4: WRITING
Make a complex sentence from each pair of the sentence. Use the subordinator provided in brackets and makes any necessary changes.
Question 41: My father drove carefully. He didn’t want to cause accidents. (since)
    ..........................................................................................................................

Question 42: Sinh paintings are special. They are burned after worship. (because) 

…………………………………………………………………………………….

Question 43: I was talking to my teacher. My friends were waiting for me outside the classroom. (while)
………………………………………………………………………………………..........................

Question 44: He moved to the front row. He could see the board clearly. (so that)
……………………………………………………………………………………….

Question 45: The foreign tourists don’t know well about Vietnamese culture. They enjoy Vietnamese festivals very much. (although)
…………………………………………………………………………………………
Use these words or phrases to make meaningful sentences. 
Question 46: Bat Trang/ one/ the/ famous traditional craft village/ Ha Noi.

………………………………………………………………………………………

Question 47: It/ locate/ ten/kilometer/ Ha Noi capital.

………………………………………………………………………………………

Question 48: There/young people/ ten to fifteen years old/ begin/learn/ how/make/pottery.

…………………………………………………………………………………….

Question 49: They know/ how/make/pottery product/ from/pot/to/small jar.

……………………………………………………………………………………..

Question 50: If/ you/ have/ chance/ visit/ Ha Noi/, / not/ forget/ visit/ Bat Trang.

……………………………………………………………………………………….. 
_ _ _ THE END _ _ _
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41:  My father drove carefully since he didn’t want to cause accidents.

42: Sinh paintings are special because they are burned after worship.

43: While I was talking to my teacher, my friends were waiting for me outside the classroom.

44:  He moved to the front row so that he could see the board clearly.

45: Although the foreign tourists don’t know well about Vietnamese culture. They enjoyed Vietnamese festivals very much.

46: Bat Trang is one of the most famous traditional craft villages in Ha Noi.

47: It is located about ten kilometers from Ha Noi capital.

48: There, young people from ten to fifteen years old begin to learn how to make pottery.

49: They know how to make pottery products from pots to small jars.

50: If you have a chance to visit Ha Noi, don’t forget to visit Bat Trang. 

School: Long Bien Secondary School

Grade: 9

FORM OF REVIEW SHEET FOR UNIT 2

Topic: City life

I. VOCABULARY

1. Pronunciation + Stress

- Stress on pronouns in sentences.

- Stress on words.

2. Part of speech + example

1. stress (n): sự căng thẳng.
stressful (a): căng thẳng.

stressed (a): căng thẳng.

2. population (n): dân số.

populous(a): đông dân.

3. fashion (n): thời trang.

fashionable (a): thuộc về thời trang, mốt.
4. employment (n): việc làm.

unemployed (a): thất nghiệp.
unemployment (n): nạn thất nghiệp

employer (n): người làm thuê.

employee: (n) người thuê

5. cheer (v): làm cho vui vẻ.
cheerful (a): vui vẻ.
6. culture (n):  văn hóa.

cultural (a): thuộc về văn hóa.

7. history (n): lịch sử.

historic (a): lâu đời, cổ kính.

historical (a): thuộc về lịch sử.

8. fascinated (a): hấp dẫn

fascinating (a): hấp dẫn

9. frightened(a): sợ hãi

frightening (a): sợ hãi

frighten (v): làm cho sợ hãi.

10. convenient (a): tiện ích.

convenience (n): sự tiện ích.
II. GRAMMAR

· Comparison

1. So sánh ngang bằng 

· So sánh bằng với tính từ và trạng từ:

Cấu trúc sử dụng là as .... as
	S + V + as + {adj/ adv} + as + {noun/ pronoun}


E.g: My book is as interesting as yours.

       His car runs as fast as a race car.
Nếu là câu phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so.
E.g: He is not as tall as his father. = He is not so tall as his father. 

Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một đại từ tân ngữ. 

E.g: Peter is as tall as I. (ĐÚNG)  <=> Peter is as tall as me. (SAI) 

Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh, nhưng nên nhớ trước khi so sánh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương. 

	Adjectives
	Nouns

	heavy, light
	weight

	wide, narrow
	width

	deep, shallow
	depth

	long, short
	length

	big, small
	size


Khi so sánh bằng danh từ, sử dụng cấu trúc sau:

	S + V + the same + (noun) + as + {noun/ pronoun}.


E.g: My house is as high as his. = My house is the same height as his. 

Chú ý rằng ngược nghĩa với the same...as là different from... Không bao giờ dùng different than. Sau đây là một số ví dụ khác về so sánh bằng danh từ.

E.g: These trees are the same as those.

He speaks the same language as she.
· So sánh bằng với danh từ:
• Danh từ đếm được:
S + V + as many + DT số nhiều + as + N/ Pronoun/ Clause.
E.g: No one scores as many points as Peter.(Không ai được nhiều điểm như Peter.)
• Danh từ không đếm được:
S + V + as much + DT ko đếm được + as + N/Pronoun/Clause.

E.g: I don’t have as much free timeas my friend does. (Tôi không có nhiều thời gian rảnh như bạn tôi.)
2. So sánh hơn
-Dùng để so sánh hai vật, hai người, hai khái niệm, với nhau. 

· Tính từ ngắn: 
S + V/tobe + Adj/adv (Tính/trạng từ ngắn) + er + than + S.

· Tính từ/ trạng từ dài: 

S + V/tobe + more + Adj/adv (Tính/Trạng từ dài) + than + S2.
E.g: Mr. Brown is older than Mr. Peter.
He drives faster than I (do).
This chair is more comfortable than others.
Quy tắc thay đổi tính từ trong phép so sánh:
- Đối với tính từ dài trên 2 âm tiết, chỉ cần thêm more vào trước.

- Đối với tính từ/trạng từ ngắn, ta thêm đuôi –er vào cuối.

- Thêm đuôi -er cho tính từ 2 âm tiết kết thúc tận cùng là –y (happy, lucky), -er (clever), -ow (narrow), -le(simple, gentle), -ure (mature), -et (trừ quiet, polite)

- Nếu tính từ tận cùng là –y thì khi thêm đuôi –er, ‘’y ‘’sẽ chuyển thành ‘’i’’ rồi thêm -er.

(early→ earlier, happy → happier).

- Nếu tính từ tận cùng là một phụ âm và trước phụ âm  là nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi ‘’er’’. big → bigger;…

· Tính từ so sánh bất quy tắt:
	Tính/ trạng từ
	Dạng so sánh
	Nghĩa

	Good/well
	better
	tốt, tốt hơn

	Bad/badly
	worse
	tệ, tệ hơn

	Far
	farther (US: further)
	xa, xa hơn

	Lillte
	less
	ít, ít hơn

	Many/much
	more
	nhiều, nhiều hơn


· So sánh kém.

-Dùng để thể hiện sự kém, ít hơn giữa hai đối tượng. 

-Với tính từ hoặc trạng từ:
Dùng less: S + V/tobe + less + Adj/ adv + than + noun/pronoun.
Dùng as: S + V/tobe + not as + adj/ adv + as + noun/pronoun.
E.g: 1. In my opinion, Math is less interesting than English. 

(Theo tôi thì, Toán kém thú vị hơn tiếng Anh)
2. My sister cooks not as well as my mom (does). (Chị gái tôi không nấu ăn ngon bằng mẹ tôi) 

- Với danh từ:
• Danh từ đếm được (countable noun):

S + V + FEWER + DT số nhiều + THAN + noun/ pronoun/ clause.
E.g: Kate makes fewer mistakes in the essay than Marry. 

(Bài văn của Kate phạm ít lỗi hơn bài văn của Marry)
My son has fewer pencils than he did yesterday.

• Danh từ không đếm được (uncountable noun):
S + V + LESS + DT ko đếm được + THAN + noun/ pronoun/ clause.
E.g: I earn less money than my brother does. (Tôi kiếm tiền ít hơn anh trai mình)
Susan drank less wine than her husband. (Susan uống ít rượu hơn chồng của cô) 
3. So sánh nhất.

· So sánh hơn nhất.

- So sánh nhất được dùng cho 3 người, vật, sự việc, tính chất trở lên. Đối tượng được so sánh nhất sẽ là đối tượng vượt trội hơn hay kém hơn các đối tượng còn lại 

• Tính từ/ trạng từ ngắn:S + V/tobe + the + adj/ adv - est N.
E.g: John is the tallest boy in the class. (John là bạn trai cao nhất lớp.)
• Tính từ/ trạng từ dài:
S + V/tobe + the most + Tính từ/Trạng từ dài + Noun/ Pronoun/ Clause.
E.g: This is the most difficult lesson in the book

   Huong speaks English the most fluently in my class.

• So sánh kém nhất:S + V/tobe + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/Pronoun/ Clause.
Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions. 

(Ý tưởng của cô ấy là những đề nghị thiếu tính thực tiễn nhất.) 

· Quy tắc thay đổi tính từ trong phép so sánh nhất: (Giống với quy tắc so sánh hơn)

· Tính từ so sánh bất quy tắc:
	Tính/ trạng từ
	Dạng so sánh hơn
	Dạng so sánh nhất
	Nghĩa

	Good/well
	better
	the best
	tốt, tốt hơn, tốt nhất

	Bad/badly
	worse
	the worst
	tệ, tệ hơn, tệ nhất

	Far
	farther (US: further)
	the furthest
	xa, xa hơn, xa nhất

	Lillte
	less
	the least
	ít, ít hơn, ít nhất

	Many/much
	more
	the most
	nhiều, nhiều hơn, nhiều nhất


7. So sánh hơn kém không dùng than (giữa 2 đối tượng)
Of the two shirts, this one is the prettier.
Pealse give me the smaller of the two cakes.
Of the two books, this one is the more interesting.

BIG BIG NOTE!!!

· Sử dụng các từ như much, a lot, a bit, a little, far trước các tính từ so sánh để làm rõ mức độ khác nhau khi so sánh.

E.g: A DVD is much better than a video for watching films.

· Đối với hình thức so sánh hơn nhất của tính từ có thể dung first, second, third cho mục đích xếp hạng.

E.g: Karachi in Pakistan is the second largest city in the world in population.

· So sánh nhất có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) vào trước hình thức so sánh.

E.g: China is by far the most populated country in the world.

· Most khi được dùng với nghĩa very (rất) thì không có thể đứng trước và không có ngụ ý so sánh.
· Part 3: Useful expressions: 
· “How’s it going?”
· “Getting over the jetlag?”
· “I slept pretty well.”

· “No worries.”
· “Wow.”
III. EVERYDAY ENGLISH
1. “…is Sydney good for shopping?” – “Of course!”

2. “…. I’ll take you to Paddington Market later if you like.” – “Wonderful.”

3. “It sounds like a good place to get higher education.”
School: Long Bien Secondary School

Grade: 9

FORM OF REVIEW SHEET FOR UNIT 3

Topic: Teen stress and Pressure

I. VOCABULARY

1. Pronunciation + Stress

- Stress on the verb “be” in sentences.

- Stress on two or three syllable words.

2. Part of speech + example

1. depressed (a): buồn, chán.

depression (n): sự buồn chán.

2. worried (a): lo lắng.

worry (v): lo lắng.

3. confident (a): tự tin.

confidential (a): bí mật.

confidence (n): sự tự tin.

4. frustrated (a): bực bội

frustration (n): sự bực bội.

5. depend (v): phụ thuộc

dependence (n): sự phụ thuộc.

independence (n): sự độc lập.

independent (a): độc lập.

6. stressed (a) căng thẳng.

stressful (a): căng thẳng.

stress (n): sự căng thẳng.

7. tired (a): mệt.

tiring (a): chán.

tiredness (n): sự mệt

8. expect (v): trông đợi.

expectation (n): sự trông đợi. mong đợi.

9. embarrassed (a): bối rối.

embarrassment (n): sự bối rối.

10. difficult (a): khó, khó khăn.

difficulty (n): sự khó khăn.

11. communicate (v): giao tiếp.

communicative (a): hay nói.

communication (n): sự giao tiếp.

12. organize (v): tổ chức.

organisation (n): sự tổ chức.

organizational (a): có tính tổ chức.

II. GRAMMAR

· Part 1: Reported speech

1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.

- Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:).

- Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.

Ex: “ I don’t like this party” Bill said.

2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dung đúng những từ của người nói.

Ex: Bill said that he didn’t like that party.

· Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp):

Tenses:

	          Direct Speech (Lời nói trực tiếp)
	            Reported Speech (lời nói gián tiếp)

	Present simple             Hiện tại đơn
	Past simple                  Quá khứ đơn

	Present progressive     Hiện tại tiếp diễn
	Past progressive          Quá khứ tiếp diễn

	Past simple                  Quá khứ đơn
	Past perfect                  Quá khứ hoàn thành

	Past progresive            Quá khứ tiếp diễn
	Past perfect progressive 

                             QK hoàn thành tiếp diễn

	Present perfect          Hiện tại hoàn thành
	Past perfect          Quá khứ hoàn thành

	Present perfect progressive  

                   Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
	Past perfect progressive     

                     Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

	Past perfect              Quá khứ hoàn thành
	Past perfect                 Quá khứ hoàn thành

	Past perfect progressive      

                 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
	Past perfect progressive      

                    Quá khứ hoàn thành tiếp diễn


Note:  Will/ shall ( would/ should    ;   Must ( had to.

* Các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn cũng như đại từ chỉ định được thay đổi theo quy tắc sau:

           Today ( that day

           Tonight (that night

Tomorrow (the next day/the following day                       this ( that

Yesterday (the day before/the previous day                      these ( those

 Ago (before                                                                       this/ that ( that

 Now (then                                                                          here ( there.

next Sunday ( the next / following Sunday

last Tuesday ( the previous Tuesday / the Tuesday before.

          The day after tomorrow ( in two days’ time/ two days later.

+ Nguyên tắc trên được áp dụng cho tất cả các loại câu tường thuật.

* Có 3 loại câu tường thuật cơ bản:

1. Reported statements (tường thuật dạng câu kể)


Ex: Tom said, “I want to visit my friend this weekend.”

→ Tom said (that) he wanted to visit his friends that weekend
She said to me, “I am going to Dalat next summer.”

→ She told me (that) she was going to Da Lat the next summer
Notes: 

(says/ say to + O ( tells / tell + O) and (said to + O ( told + O).
2. Reported questions (Tường thuật dạng câu hỏi).

a. Yes/ No questions:

	S + asked/ wanted to know/ wondered + if/ weather + S + V


E.g: ”Are you angry?” he asked ( He asked if/ whether I was angry.
He asked: “Have you ever been to Japan, Mary?”  

→     He asked Mary if Mary had ever been to Japan
“Did you go out last night, Tan?” I asked  

→ I asked Tan if Tan went out the night before
“ Are you tired, Jim”? – He asked → He asked Jim if he was tired.

(Chuyển câu hỏi ở câu trực tiếp sang dạng khẳng định rồi thực hiện thay đổi thì, trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn, chủ ngữ, tân ngữ...)

b.Wh - questions:

	S + asked (+O)/ wanted to know/ wondered + Wh– words + S + V.


* says/ say to + O (  asks/ ask + O.
   said to + O (  asked + O.

Eg. ”What are you talking about?”said the teacher.

                               (  The teacher asked us what we were talking about.

3. Reported commands (Tường thuật câu mệnh lệnh)

* Khẳng định: S + told + O + to- infinitive.

Eg. “Please wait for me here, Mary.” Tom said.

                                 ( Tom told Mary to wait for him there.

* Phủ định: S + told + O + not to + V(infinitive).

Eg.”Don’t talk in class!” the teacher said to us.

                 --> The teacher told us not to talk in class.

* Reporting verbs:

- agree, decide, offer, promise, refuse ... + to- infinitive

- advise , ask, encourage, invite, remind, tell, want, warn ... + O + to infinitive.

- admit (thừa nhận), deny (phủ nhận), stop, suggest...+ V-ing.

· Part 2: Question words before to-infinitive.

- Chúng ta có thể sử dụng các từ để hỏi như: who, what, where, when, how trước một to – infinitive để nói về một tình huống khó khăn hoặc điều gì đó không chắc chắn.

E.g: We don’t know who we should contact.

-> We don’t know who to contact.

Lưu ý: “why” không được sử dụng trước một động từ nguyên mẫu có to.

-Từ để hỏi + to + V(infinitive) dùng để tường thuật gián tiếp các câu hỏi về những điều nên làm.

E.g: “What should I do?” she said.

-> She wondered what to do.

- Đối với câu nghi vấn, khi tường thuật gián tiếp, chúng ta có thể sử dụng “whether + to + V (infinitive)”. Lưu ý, trong trường hợp này, “if” không được sử dụng.

E.g: “Should I tell my parents what I really think?” she wondered.

-> She wondered whether to tell her parents what she really thought.

- Cũng có thể sử dụng những động từ sau để dẫn câu tường thuật gián tiếp: “ask, wonder, (not) be sure, have no idea, (not) know, (not) decide, (not) tell.

E.g: I have no idea where to get this information.

· Part 3: Useful expressions: 
· “Go on! I know you can do it!”

· “If I were you, I would ………”.

· “You must have been really disappointed.”

· “Stay calm. Everything will be alright.”

· “Well done! You did a really great job!”

· “It might be a good idea to………….”.


· “Really?”

III. EVERYDAY ENGLISH

4.  “Does she need to be that stressed out?” – “Maybe not.”

5. “My parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to get a medical degree” – “Oh, I understand.”

6. “I’ll call and ask her if she wants to go and see a film with us tomorrow” – “Oh, I doubt it”.

TEST FOR UNIT 3

I. MULTIPLE CHOICES: 40 questions

PART 1: PHONETICS

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. delighted 
B. helpline
C. advice

D. decision

Question 2: A. classmate
B. pressure
C. embarrass
D. missing

Question 3: A. succeeds


B. plants

      C. prevents
D. coughs
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Question 4: A. neighbourhood                 B. assignment     C. emotion
    D. supportive

Question 5: A. disappointed

B. adolescence    C. environment      D. independence

PART 2: VOCABLARY

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 



Question 6: Pressure

children to get into top schools has reached a crisis point.

A. at
B. under
C. on
D. with

Question 7: A great way to improve

skills is to keep trying new things.

A. reason
B. reasoned
C. reasoning
D. reasons’



Question 8: As children move toward

, they are less likely to ask for advice.

A. dependent
      B. dependence
  
C. independent
      D. independence



Question 9: Susan needs someone to show her how to

her anxiety and depression.

A. empathize
B. try
C. succeed
D. manage



Question 10: Tom told us that sometimes he had difficulty

his feelings.

A. expressing
B. communicating
C. sending
D. talking

Question 11: My closest friend is not very

and she likes having a small friend group but I like talking with a lot of people and hanging out.

A. society
      B. sociable
 
C. social

     D. socialist

Question 12: Taking good notes

students to evaluate, organize and summarize information.

A. requests
B. requires
C. allows
D. offers

Question 13: All of my teachers, friends and relatives are asking me continually what careers I am interested in and I'm struggling to

a decision.

A. do
B. make
C. take
D. offer

Question 14: Do you

your new classmate, or do you two argue?”
A. get on with
B. cope with
C. face up to
D. keep up with

Question 15: She has failed her driving test for three times. She feels 



A. delighted 
      B. worried                     C. stressed                      D. calm

PART 3: GRAMMAR

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 16: Ba said he 

 some good marks the semester before.


A. gets                 B. got                             C. had gotten                D. have got

Question 17: My teacher told me that she 

attend the math course for the higher level programme that she 

 for.

A. can’t - apply
B. couldn’t - apply
C. can’t - applied
D. couldn’t – had applied

Question 18: My parents asked me to find out

it gave you so much trouble.

A. what
B. which
C. why
D. where

Question 19: I am not sure

I can’t solve this problem.

A. how
B. what
C. who
D. by whom

Question 20: Miss Hoa said that unsuccessful test takers didn't know

the questions came from.

A. when
B. where
C. what
D. why

Question 21: They said that they had been driving through the desert 



A. the previous day   B. yesterday            C. the last day                 D. the following day

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 22: You must know when to giving sincere advice to your friends.

                               A                        B    C                             D

Question 23: Steve wondered if to put himself in his competitor’s shoes.

                                                A B                     C                               D

Question 24: Tom said he was fully book for the weekend with his music club.

                               A                          B     C                        D

Question 25: Jimmy asked whether I were stressed out and exhausted or not.

                                                 A            B                         C                    D

PART 4: EVERYDAY ENGLISH

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 26: I suggest going out for dinner. –   ______________.

A. Great! Don’t do that.
B. Well done.      C. That’s a good idea. 
D. Ok, I don’t want to.

Question 27: “You look nice today. I like your new hairstyle.” - “………………………”

A. It’s nice of you to say so.



B. Shall I? Thanks.




C. Oh, Well done. 





D. I feel interesting to hear that.

Question 28: “I’ve passed my driving test.” -  “…………………..”

A. Congratulations!  




B. That’s a good idea. 

C. It’s nice of you to say so.



D. Do you?

Question 29: Ann: “Do you think you will get the job?” - Mary: “………………….”.

A. Yes, that’s right.

B. I think not.

C. I know so.
D. Well, I hope so.  

Question 30: "I'm having problems at school. What do you think I should do?" "______" .

A. I think you should talk it over with your parents.  
     B. I talk it over with your parents.
C. Would you mind talking it over with your parents?  D. You would talk it over with your parents. 

PART 5: READING

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.


If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster. According to several scientists, this is one of the biggest mistakes which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fail. Unrealistic parental expectations can cause great damage to children. 


However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well - especially if the parents are very supportive of their child. 


Michael is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him to concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael's mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling. 


Winston, Michael's friend, however, is not so lucky. Both his parents are successful musicians, and they set too high a standard for Winston. They want their son to be as successful as they are and so they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy. 

Question 31: One of the serious mistakes parents can make is to

.

      A. push their child into trying too much
B. help their child to become a genius



      C. make their child become a musician
D. neglect their child's education

     Question 32:  Parents' ambition for their children is not wrong if they

.


      A. force their children into achieving success
B. themselves have been very successful



      C. understand and help their children sensibly
D. arrange private lessons for their children

     Question 33: Michael is fortunate in that

.

A. his father is a musician
B. his parents are quite rich


C. his mother knows little about music
D. his parents help him in a sensible way
Question 34: Winston's parents push their son so much and he

.


      A. has won a lot of piano competitions
B. cannot learn much music from them



      C. has become a good musician
D. is afraid to disappoint them

      Question 35: The two examples given in the passage illustrate the principle that 

.


      A. successful parents always have intelligent children



      B. successful parents often have unsuccessful children



      C. parents should let the child develop in the way he wants



      D. parents should spend more money on the child's education
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Puberty is the time when your body grows from a child's to an adult's. You will know that you are going through puberty by the way that your body changes. 


If you are a boy, your shoulders will (36) 

and your body will become more muscular. These changes are caused by the hormones (37) 

 your body begins producing in much larger amounts (38) 

 before. 


Puberty (39) 

 over a number of years, and the age at which it starts and ends varies widely. It generally begins somewhere between the ages of 7 and 13 for girls, and somewhere between the ages of 9 and 15 for boys, although it can be earlier or later for some range in age is normal.


Sometimes, however, people pass this normal age range for puberty without showing any signs of body changes. This is (40) 

delayed puberty.

Question 36: A. widen 
B. increase
C. expand

D. spread

Question 37: A. how
B. what
C. this

D. that

Question 38: A. more than
B. than
C. as well as
D. as

Question 39: A. survives
B. exists
C. begins

D. occurs

Question 40: A. call
B. called
C. being called
D. having called

II. CONSTRUCTED RESPONSE: 10 questions

PART 6: WRITING

Turn the following sentences into indirect/reported speech.

Question 41: Her father said to her “You can go to the movie with your friend”.

………………………………………………..…………………………………………………

Question 42: Phong said “My parents are very proud of my good marks”.

………………………………………………………………….....……………………………

Question 43: "Did you go to school yesterday?" 

Hung asked Lan..............................................................................................................................

Question 44: The teacher said to me, “Write that exercise out carefully”

……………………………..…………………………………....................................................

Question 45: “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul to Susan.
Paul apologized...............................................................................................................................

Question 46: “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.
The doctor advised..........................................................................................................................

Rewrite the following sentences using question words before to – infinitive.

Question 47: “Should I tell this to her?” he asked himself.
He wondered ……………………………………………………………………………………..

Question 48: They can’t decide what they should do in this situation.

They can’t decide ………………………………………………………………………………...

Question 49: “We are not sure who we will meet at the entrance” they said.

They are not sure ………………………………………………………………………………...

Question 50: “Who should I turn to for help?” he asked.

He had no idea ……………………………………………………………………………………...

_ _ _ THE END _ _ _

S + said/ told O, “ S2 + V .”


S + said that/ told O that + S2 + Vlùi thì.


Note: said to → told
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